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 VIỆN NHIỆT ĐỚI MÔI TRƯỜNG 

 

 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 

Dự án “Điều tra hiện trạng phát sinh rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và đề xuất 

biện pháp giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế phù hợp với điều kiện kinh tế Trà Vinh” 

Nhằm đánh giá được hiện trạng phát sinh rác thải nhựa từ rác thải sinh hoạt trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh để đề xuất được mô hình giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải nhựa 

sinh hoạt và các giải pháp quản lý rác thải nhựa sinh hoạt phù hợp với điều kiện kinh tế tỉnh 

Trà Vinh. Kính mong Anh (Chị) cung cấp các thông tin liên quan và hỗ trợ nhóm thực hiện 

hoàn thành dự án. Chân thành cảm ơn! 

Phiếu được tham vấn ý kiến ngày...... tháng...... năm 2021  

 

Anh (Chị) chọn câu trả lời trong các ô tương ứng trong bảng câu hỏi dưới đây theo suy 

nghĩ của Anh (Chị) về từng vấn đề trong câu hỏi, đối với những câu hỏi theo thang đánh giá 

sau: 

1 = Không đồng ý/ Không hài lòng; 2 = Phân vân/ Tương đối; 

3 = Đồng ý/ Hài lòng; 4 = Hoàn toàn đồng ý/ Rất hài lòng. 

(Ghi chú: 1 là mức đánh giá thấp nhất; 4 là mức đánh giá cao nhất) 

I. Người cung cấp thông tin 

1.  Họ và tên: Năm sinh: 

2.  Dân tộc: Giới tính: 

3.  Trình độ:  

4.  Nghề nghiệp:  

5.  Mức thu nhập bình quân:  

6.  Huyện:  

7.  Xã/Thị trấn:  

8.  Thôn:  

 

II. Thông tin về rác thải nhựa tại hộ gia đình 

9.  Anh (Chị) có cho rằng rác thải ảnh hưởng lớn đến môi trường sống không: 

  1 2 3 4  

 Không đồng ý     Hoàn toàn đồng ý 
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10.  
Theo Anh (Chị) những loại rác nào sau đây được gọi là rác thải nhựa? (đánh 

dấu X vào ô trả lời, có thể chọn nhiều ô) 

 

 Túi nilon (túi snack, màng bọc thực phẩm, ...) 

 Quần áo cũ (vải, lụa,...) 

 Bỉm, tã lót trẻ em người lớn 

 Dây câu, lưới đánh cá 

 Găng tay nylon, áo mưa tiện lợi bằng nylon 

 Hộp nhựa đựng thực phẩm mang đi 

 Chai nhựa đựng nước tẩy, nước khoáng, nước suối 

 Bát đĩa, ống hút nhựa dùng 1 lần 

 Ống nhựa tưới nước 

 Pin, ắc quy, bóng đèn điện 

 Bao thuốc lá, đầu lọc thuốc lá 

 Khác (Liệt kê thêm):_________________________________________ 

11.  Theo Anh (Chị) rác thải nhựa có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người: 

  1 2 3 4  

 Không đồng ý     Hoàn toàn đồng ý 

12.  Anh (Chị) có biết thời gian phân hủy của rác thải nhựa mất bao lâu? 

  Từ vài ngày cho đến vài tháng 

  1 - 2 năm 

  5 - 10 năm 

  Từ vài tháng đến hàng nghìn năm 

13.  
Theo Anh (Chị) nếu vứt rác thải nhựa ra môi trường có thể gây ô nhiễm môi 

trường sống, vì (Có thể chọn nhiều câu trả lời đúng): 

 

 Chúng có thời gian phân hủy lâu, tạo thành các hạt vi nhựa (hạt rất nhỏ), các 

hạt này có khả năng hấp phụ các chất độc hại trong môi trường, khi con người và 

động vật ăn vào sẽ gây nguy hiểm, tích lũy các chất độc hại trong cơ thể 

 
 Khi đốt rác thải nhựa ở ngoài môi trường sẽ tạo ra các chất khí SO2, 

đioxin/furan, ... có thể gây mưa axít và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người 

 
 Khi thải ra môi trường do thời gian phân hủy lâu nên khi các động vật bị 

vướng mắc vào hoặc ăn phải trong thời gian dài chúng sẽ bị chết 

  Chúng không nguy hại đối với môi trường sống 
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14.  
Theo Anh (Chị) những loại rác thải nào sau đây được gọi là chất thải hữu cơ dễ 

phân hủy (Có thể chọn nhiều câu trả lời đúng): 

  Thức ăn thừa, các loại thực phẩm thải bỏ, bã trà cà phê 

  Rau, củ, quả các loại, lá cây, hoa, cỏ, xác, phân động vật 

  Túi nilon, vỏ chai nhựa, vỏ hộp sữa, vỏ lon nhôm, vỏ chai thủy tinh 

  Vải, sợi cũ, dao, kéo, tạp chí, giấy báo, vỏ chai thủy tinh 

15.  
Theo Anh (Chị) những loại rác thải nào sau đây là chất thải có khả năng tái sử 

dụng - tái chế (Có thể chọn nhiều câu trả lời đúng): 

  Thức ăn thừa, các loại thực phẩm thải bỏ, bã trà cà phê 

  Túi nilon, vỏ chai nhựa, vỏ hộp sữa, vỏ lon nhôm 

  Vỏ chai thủy tinh, tạp chí, báo, giấy, sách, vở các loại 

  Đồ sành, sứ, gốm vỡ, pin, ắc qui đã qua sử dụng 

16.  
Theo Anh (Chị) những loại rác thải nào sau đây là chất thải nguy hại hộ gia 

đình (Có thể chọn nhiều câu trả lời đúng): 

  Túi nilon, vỏ chai nhựa, vỏ hộp sữa, vỏ lon nhôm, vỏ chai thủy tinh 

  Rau, củ, quả các loại, lá cây, hoa, cỏ, xác, phân động vật 

  Pin, ắc qui đã qua sử dụng, bóng đèn hư hỏng 

  Vỏ chai, lọ đựng axít, đựng dung môi, các đồ điện tử hư hỏng 

17.  Theo Anh (Chị) hình thức nào sau đây là tái sử dụng/tái chế rác thải nhựa? 

  Thu gom rác thải nhựa và bán đồng nát 

  Sử dụng các cốc, chai, can, xô nhựa để trồng cây 

  Làm đồ trang trí trong gia đình hoặc bán 

  Tất cả các ý trên 

18.  Rác thải nhựa có được tái chế trong Gia đình anh (chị) không? 

  Có       Không 

19.  Theo Anh (Chị) những hình thức nào sau đây được gọi là phân loại rác thải 

  Rác thải tái chế - tái sử dụng + Các rác thải còn lại 

  Rác thải hữu cơ dễ phân hủy + Rác thải còn lại 
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 Rác thải hữu cơ dễ phân hủy + Rác thải tái chế - tái sử dụng + Rác thải còn 

lại 

 
 Rác thải hữu cơ dễ phân hủy + Rác thải nguy hại hộ gia đình + Rác thải còn 

lại 

 
 Rác thải hữu cơ dễ phân hủy + Rác thải tái chế - tái sử dụng + Rác thải nguy 

hại hộ gia đình + Rác thải còn lại 

  Tất cả các ý trên 

20.  Rác thải sinh hoạt trong Gia đình anh (chị) hiện nay có được phân loại không? 

  Có       Không 

 
Nếu “Không” Anh (Chị) hãy trả lời tiếp từ câu hỏi số 23; Nếu “Có” Anh 

(Chị) trả lời tiếp từ câu 21 và bỏ qua câu số 25. 

21.  Rác thải trong Gia đình anh (chị) hiện nay đang phân loại theo cách nào? 

  Rác thải tái chế - tái sử dụng + Các rác thải còn lại 

  Rác thải hữu cơ dễ phân hủy + Rác thải còn lại 

 
 Rác thải hữu cơ dễ phân hủy + Rác thải tái chế - tái sử dụng + Rác thải còn 

lại 

 
 Rác thải hữu cơ dễ phân hủy + Rác thải nguy hại hộ gia đình + Rác thải còn 

lại 

 
 Rác thải hữu cơ dễ phân hủy + Rác thải tái chế - tái sử dụng + Rác thải nguy 

hại hộ gia đình + Rác thải còn lại 

22.  Rác thải sau khi phân loại Anh (Chị) xử lý như thế nào? 

 
 Rác thải hữu cơ dễ phân hủy sử dụng trong hầm biogas hoặc sử dụng để ủ 

phân compost 

  Rác thải hữu cơ dễ phân hủy được đốt hoặc chôn lấp 

 
 Rác thải tái chế - tái sử dụng được thu gom riêng để bán hoặc cho hoặc sử 

dụng trong gia đình 

 
 Rác thải nguy hại hộ gia đình được thu gom riêng sau đó giao cho đơn vị 

thu gom xử lý 

  Rác còn lại được giao cho đơn vị thu gom xử lý 

  Rác thải còn lại được đốt hoặc chôn lấp 

23.  
Tổng lượng phát sinh rác thải sinh hoạt trong Gia đình anh (chị) khoảng? 

(kg/ngày) 
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  < 3 

  3 - 5 

  6 - 10 

  > 10 

24.  
Lượng rác thải nhựa chiếm bao nhiêu % trong lượng rác thải sinh hoạt phát sinh 

hằng ngày trong Gia đình anh (chị)? 

  < 30% 

  30% - 50% 

  51% - 70% 

  > 70% 

25.  Rác thải sinh hoạt trong Gia đình Anh (Chị) được xử lý như thế nào? 

  Đốt 

  Chôn lấp 

  Bàn giao cho đơn vị thu gom xử lý 

  Khác (Ghi cụ thể):___________________________________________ 

III. Thông tin về rác thải nhựa tại địa phương 

26.  Anh (Chị) thấy hiện trạng phát sinh rác thải sinh hoạt trên địa bàn là rất nhiều? 

  1 2 3 4  

 Không đồng ý     Hoàn toàn đồng ý 

27.  Anh (Chị) thấy hài lòng với tình trạng xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn? 

  1 2 3 4  

 Không hài lòng     Rất hài lòng 

28.  Tần suất thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn là: (lần/tuần) 

  0 

  1 

  2-3 

  > 4 
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29.  
Hiện trạng phát sinh rác thải nhựa ở địa phương là rất nhiều, Anh (Chị) có đồng 

ý với ý kiến đó?: 

  1 2 3 4  

 Không đồng ý     Hoàn toàn đồng ý 

30.  Anh (Chị) có thấy hài lòng đối với cách xử lý rác thải nhựa trên địa bàn? 

  1 2 3 4  

 Không hài lòng     Rất hài lòng 

31.  
Tại địa phương đã có tuyên truyền, phổ biến và áp dụng về phân loại rác thải tại 

nguồn chưa?  

  Có       Không 

32.  
Tại địa phương đã có tuyên truyền, phổ biến về tác hại của rác thải nhựa 

không?  

  Có  Không 

33.  
Anh (Chị) có vứt rác đúng nơi quy định đối với rác thải phát sinh tại nơi công 

cộng không?  

  Có       Không 

34.  
Rác thải nhựa phát sinh trên địa bàn có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Anh 

(Chị) không? 

  Có       Không 

35.  Rác thải nhựa trên địa bàn có được thu mua lại không? 

  Có       Không 

36.  
Anh (Chị) có sẵn sàng tham gia nếu địa phương đưa ra các giải pháp để xử lý 

rác thải sinh hoạt trên địa bàn không? 

  Có       Không 

37.  
Anh (Chị) có sẵn sàng tham gia nếu địa phương phát động phong trào phân loại 

rác thải tại nguồn không? 

  Có       Không 

IV. Các biện pháp quản lý, giảm thiểu rác thải tại địa phương 

38.  
Theo Anh (Chị) nên sử dụng các giải pháp nào để quản lý tốt rác thải trên địa 

bàn 
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  Phân loại rác thải tại nguồn 

  Đảm bảo hệ thống thu gom hợp lý 

  Tái chế, tái sử dụng hợp lý rác thải nhựa 

 
 Đảm bảo xử lý hợp vệ sinh bằng công nghệ đốt có hệ thống xử lý khí thải và 

thu hồi năng lượng 

  Tất cả các đáp án trên 

39.  
Theo Anh (Chị) các biện pháp nào sau đây giúp giảm thiểu rác thải nhựa phát 

sinh trên địa bàn? (Có thể chọn nhiều đáp án) 

 
 Sử dụng nhiều túi nilon, bát đĩa dùng một lần, sử dụng bật lửa dùng một lần 

thay vì dùng diêm 

 
 Mua đồ có bao bì hộp giấy thay vì chai/hộp nhựa, mua hàng với số lượng 

lớn 

  Dùng chai lọ thủy tinh hay đồ dùng như đũa, muỗng, nĩa có thể tái sử dụng 

 
 Thay đổi thói quen sử dụng ống hút nhựa, mang theo đồ đựng của riêng bạn 

nếu có thể 

  Sử dụng thực phẩm tươi, sạch, hạn chế tích trữ thực phẩm đông lạnh 

40.  
Anh (Chị) có đang sử dụng các biện pháp nào để giảm thiểu phát sinh rác thải 

nhựa? 

 
 Hạn chế sử dụng túi nilon, bát đĩa dùng một lần, sử dụng diêm thay vì bật 

lửa dùng một lần 

 
 Mua đồ có bao bì hộp giấy thay vì chai/hộp nhựa, mua hàng với số lượng 

lớn 

  Dùng chai lọ thủy tinh hay đồ dùng như đũa, muỗng, nĩa có thể tái sử dụng 

 
 Thay đổi thói quen sử dụng ống hút nhựa, mang theo đồ đựng của riêng bạn 

nếu có thể 

  Sử dụng thực phẩm tươi, sạch, hạn chế tích trữ thực phẩm đông lạnh 

  Khác:____________________________________________________ 

41.  
Theo Anh (Chị) nên sử dụng các biện pháp nào sau đây để xử lý tốt rác thải 

nhựa trên địa bàn? 

  Xử lý bằng phương pháp đốt trực tiếp tại hộ gia đình 

  Xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp tại hộ gia đình 
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  Phân loại rác thải nhựa để bán hoặc cho đơn vị thu gom tái chế rác thải 

  Phân loại rác thải nhựa để tái sử dụng tại gia đình: trồng cây, trang trí 

  Khác:_____________________________________________________ 

V. Đề xuất, kiến nghị đối với các giải pháp quản lý rác thải nhựa 

42.  
Anh (Chị) có đề xuất, góp ý gì với Chính quyền địa phương về việc thu gom, 

phân loại và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn không? 

  

  

 

Xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Anh (Chị)! 


